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Câu 1: Tổng số hạt mang điện trong ion 
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là 82, biết số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử X bằng số hạt mang điện trong nguyên tử Y. Ion 
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 là (Cho số hiệu nguyên tử của C=6, S=16, Si=14, N=7, O=8).

A. 
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Câu 2: Tổng số hạt electron trong phân tử X2Y3 là 50, biết hiệu số proton giữa hai nguyên tử X và Y là 5. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Y là:

A. 8
B. 13
C. 16
D. 26

Câu 3: Trong tự nhiên brom có 2 đồng vị bền, biết 79Br chiếm 54,5%. Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,91. Số khối của đồng vị còn lại của brom.

A. 115
B. 35
C. 80
D. 81

Câu 4: Cation 
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đều có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X và Y trong bảng tuàn hoàn là:

A. X ở ô 12, chu kì 3, nhóm IIA và Y ở ô 8, chu kì 2, nhóm VIA.

B. X ở ô 12, chu kì 3, nhóm IIA và Y ở ô 9, chu kì 2, nhóm VIIA.

C. X ở ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA và Y ở ô 9, chu kì 2, nhóm VIIA.

D. X ở ô 11, chu kì 3, nhóm IA và Y ở ô 8, chu kì 2, nhóm VIA.

Câu 5: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p5. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

A. Chu kỳ 3, nhóm IA là nguyên tố phi kim.
B. Chu kỳ 4, nhóm VIIA là nguyên tố phi kim.

C. Chu kỳ 3, nhóm VIIA là nguyên tố phi kim.
D. Chu kỳ 4, nhóm IA là nguyên tố kim loại.

Câu 6: Trong tự nhiên, clo tồn tại ở 2 dạng đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Biết nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Tính số nguyên tử của đồng vị 37Cl trong 1 mol CaCl2 (cho số avogađro bằng 6,02.1023).

A. 3,01.1023.
B. 6,02.1023.
C. 4,55.1020.
D. 5,35.1020.

Câu 7: Hỗn hợp T gồm 2 kim loại X và Y ở 2 chu kì  liên  tiếp  của nhóm  IIA, (
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). Lấy 0,88 gam hỗn hợp T cho hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl  dư , thu được 0,672 lít H2 ( đktc ) và dung dịch Z . Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m và hai kim loại X và Y là (cho nguyên tử khối của các nguyên tử: Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88)

A. 3,01 gam; Mg và Ca.
B. 2,95 gam; Be và Mg.
C. 3,01 gam; Ca và Sr.
D. 2,95 gam; Mg và Ca.

Câu 8: Nguyên tử X có Z= 24. Cho biết cấu hình electron của X:

A. 1s22s22p63s23p63d6
B. 1s22s22p63s23p54s23d5
C. 1s22s22p63s23p63d54s1
D. 1s22s22p63s23p63d44s2
Câu 9: Ion M3+ có cấu hình e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d5. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 4, nhóm VIIIB
B. chu kì 4, nhóm VIIB
C. chu kì 3, nhóm VIIA
D. chu kì 3, nhóm VIIB

Câu 10: Nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p3 thì vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. ô 8, chu kỳ 2, nhóm VA
B. ô 7, chu kỳ 2, nhóm IVA

C. ô 7, chu kỳ 2, nhóm IIIA
D. ô 7, chu kỳ 2, nhóm VA

Câu 11: Cho khối lượng riêng của Ca là 2,08 g/cm3, trong tinh thể các nguyên tử Ca là những hình cầu chiếm 80% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng giữa các quả cầu. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Ca. (cho: MCa =40,08, số avogađro là 6,02.1023 và pi bằng 3,14)

A. 1,44. 10-8cm.
B. 1,83.10-8cm.
C. 1,35.10-8cm .
D. 1,09.10-8cm

Câu 12: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của 2 nguyên tử A và B lần lượt là 3sx và 3p5. Biết rằng phân lớp 3s của 2 nguyên tử A và B hơn kém nhau chỉ 1 electron. Hai nguyên tố A, B lần lượt là:

A. Mg và Cl.
B. Na và S.
C. Mg và S.
D. Na và Cl.

Câu 13: Cho ion 
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 có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3d3. Trong bảng tuần hoàn X thuộc:

A. Chu kỳ 4, nhóm VB
B. Chu kỳ 4, nhóm VIIB

C. Chu kỳ 4, nhóm VIIIB
D. Chu kỳ 4, nhóm VIIIA

Câu 14: Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tố X là

A. 8
B. 16
C. 6
D. 14

Câu 15: Nguyên tố hoá học  X thuộc chu kỳ 3 nhóm VA. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. 1s22s22p63s23p5
B. 1s22s22p63s23p2
C. 1s22s22p63s23p3
D. 1s22s22p63s23p4
Câu 16: Trong tự nhiên clo có 2 đồng vị bền là 35Cl (chiếm 73%) và 37Cl. Phần trăm theo khối lượng 35Cl trong HClO2.

A. 62,72%
B. 37,28%
C. 14,58%
D. 56,68%

Câu 17: X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 31. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

A. X là nguyên tố kim loại, Y là nguyên tố phi kim.

B. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron

C. Lớp ngoài cùng của nguyên tử X (ở trạng thái cơ bản) có 3 electron.

D. Đơn chất của Y là chất khí ở điều kiện thường.

Câu 18: Khi nói về mức năng lượng của các electron trong nguyên tử, điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Các electron ở lớp ngoài cùng có mức năng lượng trung bình cao nhất.

B. Các electron ở lớp K có mức năng lượng bằng nhau.

C. Các electron ở lớp K có mức năng lượng cao nhất.

D. Các electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.

Câu 19: Cho 2 nguyên tố X, Y thuộc cùng 1 chu kỳ (ZX < ZY) và ở 2 nhóm A liên tiếp có tổng số hạt proton là 23. Nguyên tố Y và cấu hình electron là:

A. Si, 1s22s22p63s23p2.
B. Al, 1s22s22p63s23p1.
C. Mg, 1s22s22p63s2.
D. Na, 1s22s22p63s1.

Câu 20: Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 40. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. X là

A. Na
B. Mg
C. Al
D. Si

Câu 21: Trong tự nhiên Fe có hai đồng vị là 55Fe và 56Fe. Nguyên tử khối trung bình của Fe bằng 55,85. Thành phần phần trăm tương ứng của hai đồng vị lần lượt là

A. 85 và 15
B. 42,5 và 57,5
C. 57,5 và 42,5
D. 15 và 85

Câu 22: Nguyên tố cacbon có 2 đồng vị 
[image: image11.wmf]C

12

6

chiếm 98,89% và 
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chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của cacbon là

A. 12,022
B. 12,055
C. 12,5
D. 12,011

Câu 23: Ion 
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có cấu hình electron [Ne]3s23p6. Trong bảng tuần hoàn nguyên tử X thuộc:

A. Chu kỳ 4, nhóm IIA
B. Chu kỳ 3, nhóm VA
C. Chu kỳ 4, nhóm IA
D. Chu kỳ 3, nhóm VIA

Câu 24: Nguyên tử 27X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có

A. 13 proton và 14 electron.
B. 14 proton  và 13 nơtron.

C. 13 proton và 14 nơtron.
D. 14 proton và 14 electron.

Câu 25: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s23p5. X là nguyên tố

A. Khí hiếm.
B. Kim loại.

C. Kim loại hoặc phi kim.
D. Phi kim.

Câu 26: Chọn định nghĩa đúng về đồng vị?

A. Đồng vị là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân và cùng số khối.

B. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton, khác nhau số nơtron.

C. Đồng vị là những nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân.

D. Đồng vị là những nguyên tố có cùng số khối.

Câu 27: Cho các phát biểu sau:

(a) Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.

(b) Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhận được gọi là số khối.

(c) Trong hầu hết các nguyên tử, hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ proton và nơtron.

(d) Trong nguyên tử hạt mang điện là proton và electron.

(e) Lớp 4 (lớp N) có 4 phân lớp electron là 4s, 4p, 4d và 4f.

Số phát biểu đúng là

A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

Câu 28: Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh (Z=16) (ở trạng thái cơ bản) là

A. 4
B. 6
C. 8
D. 2

Câu 29: Cho 4,8 gam kim loại M thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 4,48 lit khí H2 (đo ở đktc). Kim loại M là (cho nguyên tử khối: Na = 23, Mg = 24, Be = 9, Ca = 40)

A. magie
B. beri
C. canxi
D. natri

Câu 30: X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tử X và Y bằng 32. X và Y là:

A. Mg(Z=12) và Ca(Z=20).
B. N(Z=7) và P(Z=15).

C. K(Z=19) và Rb(Z=37).
D. Na(Z=11) và K(Z=19).

Câu 31: Cho ion R2+  có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Cấu hình electron đúng của R là

A. 1s22s22p63s23p6
B. 1s22s22p63s23p4
C. 1s22s22p63s23p63d2
D. 1s22s22p63s23p64s2
Câu 32: Trong các nguyên tố có Z = 1 đến Z = 20, có bao nhiêu nguyên tố mà nguyên tử có 2 electron độc thân?

A. 2.
B. 4.
C. 8.
D. 6.

Câu 33: Điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Số khối A là tổng số proton (Z) và tổng số nơtron (N).
B. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.
C. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.
D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.
Câu 34: Ion Xn+ có cấu hình e là 1s22s22p6, X là nguyên tố thuộc nhóm (A). Số nguyên tố hóa học thỏa mãn với điều kiện của X là

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 35: Các nguyên tố X (Z=10) và Y (Z=9) và Z (Z=13) thì:

A. X, Y là phi kim; Z là kim loại.
B. Cả X; Y; Z đều là phi kim.

C. X là khí hiếm; Y là phi kim; Z là kim loại.
D. X là phi kim; Y là khí hiếm; Z là kim loại.

Câu 36: Chọn câu phát biểu sai:

A. Nguyên tử khối của nguyên tử bằng số proton trong hạt nhân.

B. Số khối của nguyên tử bằng tổng số hạt trong hạt nhân.

C. Số proton trong hạt nhân nguyên tử bằng số electron ngoài vỏ của nguyên tử đó.

D. Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất nhỏ so với nguyên tử.

Câu 37: Nguyên tử của nguyên tố X có e ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có 1 electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

A. Khí hiếm và kim loại
B. Kim loại và kim loại
C. Kim loại và khí hiếm
D. Phi kim và kim loại

Câu 38: Nguyên tố X có ký hiệu 
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. Chọn phát biểu đúng về X:

A. X có 12 proton, 24 notron và là phi kim.
B. X có 12 proton, 23 notron và là kim loại.

C. X có 12 proton, 12 notron và là kim loại.
D. X có 12 proton, 12 notron và là phi kim.

Câu 39: Số đơn vị điện tích hạt nhân của S là 16. Biết rằng các electron của nguyên tử S được phân bố trên 3 lớp electron (K, L, M), lớp ngoài cùng có 6 electron. Số electron ở lớp L trong nguyên tử lưu huỳnh là

A. 8
B. 12
C. 6
D. 10

Câu 40: Số electron hóa trị trong nguyên tử clo (Z = 17) là

A. 5.
B. 7.
C. 3.
D. 1.
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